
Nghe Đọc Viết HT Đạt Không đạt

1 A2001 Dương Thị Ngọc Ánh 04/05/1999 Quảng Ngãi Nữ Kinh 20,0 24,0 17,0 20,0 8,0 Đạt

2 A2002 Nguyễn Quỳnh Ánh 01/10/1997 Quảng Ngãi Nữ Kinh 0,0 Không đạt Vắng

3 A2003 Nguyễn Thị Y Băng 10/11/2003 Quảng Ngãi Nữ Kinh 16,0 24,0 17,0 15,0 7,0 Đạt Thi lại 

4 A2004 Đặng Minh Cường 20/02/1988 Quảng Ngãi Nam Kinh 8,0 23,0 13,0 18,0 6,0 Không đạt

5 A2005 Phạm Thị Châm 15/11/2001 Quảng Ngãi Nữ H're 8,0 24,0 14,0 15,0 6,0 Không đạt

6 A2006 Trần Minh Chính 23/05/2001 Quảng Ngãi Nam Kinh 21,0 23,0 22,0 22,0 9,0 Đạt

7 A2007 Võ Quốc Đại 06/02/1988 Quảng Ngãi Nam Kinh 16,0 24,0 16,0 18,0 7,5 Đạt

8 A2008 Phan Thanh Đạo 22/03/1996 Quảng Ngãi Nam Kinh 20,0 24,0 18,0 19,0 8,0 Đạt

9 A2009 Trần Việt Hà 04/12/2003 Quảng Ngãi Nữ Kinh 18,0 24,0 19,0 16,0 7,5 Đạt Thi lại 

10 A2010 Phan Khắc Hiền 18/01/1967 Đồng Nai Nam Kinh 15,0 17,0 15,0 18,0 6,5 Đạt

11 A2011 Nguyễn Thị Hoa 14/02/1979 Quảng Ngãi Nữ Kinh 19,0 24,0 19,0 16,0 8,0 Đạt

12 A2012 Nguyễn Thị Minh Huệ 05/02/2002 Quảng Ngãi Nữ Kinh 17,0 23,0 17,0 16,0 7,5 Đạt Thi lại 

13 A2013 Lê Thị Lan 10/08/1992 Quảng Ngãi Nữ Kinh 16,0 23,0 19,0 19,0 7,5 Đạt

14 A2014 Đinh Thị Linh 06/07/1993 Quảng Ngãi Nữ H're 21,0 23,0 15,0 16,0 7,5 Đạt

15 A2015 Nguyễn Ngãi 04/03/1993 Quảng Ngãi Nam Kinh 19,0 23,0 15,0 15,0 7,0 Đạt

16 A2016 Trương Phan Thị Kim Ngân 09/08/1971 Quảng Ngãi Nữ Kinh 19,0 24,0 17,0 17,0 7,5 Đạt

17 A2017 Nguyễn Thị Nguyệt 02/06/1984 Quảng Ngãi Nữ Kinh 20,0 24,0 17,0 17,0 8,0 Đạt Thi lại 
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18 A2018 Trương Thị Thanh Nhàn 18/07/1999 Quảng Ngãi Nữ Kinh 20,0 24,0 17,0 18,0 8,0 Đạt

19 A2019 Nguyễn Nhật 06/08/1969 Quảng Ngãi Nam Kinh 14,0 6,0 15,0 16,0 5,0 Không đạt

20 A2020 Đặng Công Phi 10/01/1991 Quảng Ngãi Nam Kinh 14,0 23,0 14,0 15,0 6,5 Đạt

21 A2021 Đinh Thị Quý 27/11/1994 Quảng Ngãi Nữ H're 17,0 20,0 19,0 19,0 7,5 Đạt

22 A2022 Nguyễn Thị Thủy Tiên 17/02/2003 Quảng Ngãi Nữ Kinh 16,0 22,0 20,0 18,0 7,5 Đạt Thi lại 

23 A2023 Nguyễn Xuân Tiên 15/11/1969 Quảng Ngãi Nam Kinh 22,0 22,0 18,0 16,0 8,0 Đạt

24 A2024 Lê Văn Tiến 22/10/1988 Quảng Ngãi Nam Kinh 22,0 23,0 19,0 17,0 8,0 Đạt

25 A2025 Đoàn Thị Cẩm Tú 08/03/1996 Quảng Ngãi Nữ Kinh 23,0 24,0 21,0 20,0 9,0 Đạt

26 A2026 Lê Thị Thanh Tuyền 02/02/2003 Quảng Ngãi Nữ Kinh 19,0 22,0 14,0 17,0 7,0 Đạt Thi lại 

27 A2027 Đinh Thị Tuyết 12/10/2002 Quảng Ngãi Nữ H're 16,0 20,0 19,0 22,0 7,5 Đạt

28 A2028 Bùi Công Thành 26/05/1982 Quảng Ngãi Nam Kinh 16,0 22,0 13,0 17,0 7,0 Đạt

29 A2029 Đinh Tấn Thảo 15/06/1977 Quảng Ngãi Nam Kinh 15,0 20,0 17,0 16,0 7,0 Đạt

30 A2030 Nguyễn Thị Bích Thảo 11/04/1989 Quảng Ngãi Nữ Kinh 19,0 21,0 20,0 17,0 7,5 Đạt

31 A2031 Võ Tấn Thịnh 16/05/2002 Quảng Ngãi Nam Kinh 17,0 21,0 16,0 23,0 7,5 Đạt

32 A2032 Đinh Thị Thoa 23/12/2001 Quảng Ngãi Nữ H're 21,0 22,0 16,0 20,0 8,0 Đạt

33 A2033 Nguyễn Thị Thu 06/08/1995 Quảng Ngãi Nữ Kinh 20,0 23,0 20,0 21,0 8,5 Đạt

34 A2034 Ngô Văn Trịnh 31/12/1968 Quảng Ngãi Nam Kinh 18,0 22,0 15,0 16,0 7,0 Đạt

35 A2035 Huỳnh Thị Thanh Trúc 12/06/2003 Quảng Ngãi Nữ Kinh 18,0 22,0 14,0 18,0 7,0 Đạt Thi lại 

36 A2036 Trần Văn Trung 09/04/1997 Quảng Ngãi Nam Kinh 16,0 21,0 14,0 18,0 7,0 Đạt

37 A2037 Đỗ Đình Vân 10/10/1970 Quảng Ngãi Nam Kinh 17,0 21,0 14,0 16,0 7,0 Đạt
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38 A2038 Phạm Thị Kim Vân 09/01/1998 Quảng Ngãi Nữ Kinh 17,0 22,0 14,0 17,0 7,0 Đạt

39 A2039 Phạm Thị Lan Vy 28/01/2002 Quảng Ngãi Nữ H're 17,0 21,0 18,0 19,0 7,5 Đạt

40 A2040 Trần Cao Vỹ 19/04/1997 Quảng Ngãi Nam Kinh 19,0 21,0 18,0 19,0 7,5 Đạt

Danh sách này có: 40 thí sinh,  trong đó số dự thi: 39 thí sinh, số vắng thi: 01 thí sinh.
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